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             NỘI DUNG KIỂM TRA

Để thuận lợi trong việc tiến hành kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp Đoàn kiểm tra đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị trước các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các lĩnh vực lao động, môi trường, PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm,thuế. Trong quá trình kiểm tra nếu có phát sinh thì Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tiếp các hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Ngoài việc thực hiện những báo cáo theo phụ lục 1,2,3,4,5; đề nghị doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Lĩnh vực lao động

a) Về BHXH, BHYT, BHTN:

- Bảng lương tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020.

- Hồ sơ chứng minh trích nộp BHXH, BHYT, BHTN của tháng.

- Hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, Hợp đồng học việc, HĐLĐ thử việc, HĐLĐ thời vụ (mỗi loại hợp đồng khoảng 10 cái).

- Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang bảng lương, hồ sơ xử lý kỷ luật lao động trong năm 2020.

b) Về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ):

- Các Quyết định thành lập/phân công bộ máy thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động; cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ y tế cơ sở; mạng lưới an toàn vệ sinh viên; lực lượng sơ cứu, cấp cứu;…).

- Danh sách lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Kế hoạch ATVSLĐ.
- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 

- Kết quả quan trắc môi trường lao động.

- Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

- Hồ sơ khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc.

- Hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp.

- Hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh tật người lao động.

- Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động.

- Danh sách cấp phát, quản lý các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

- Hồ sơ bồi dưỡng bằng hiện vật (danh sách ký nhận của người lao động và các chứng từ có liên quan).
- Danh sách các nhóm đối tượng đã được huấn luyện ATVSLĐ.

- Danh sách lực lượng sơ cứu, cấp cứu đã được huấn luyện.

- Hồ sơ tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ (biên bản, sổ ghi chép).

- Báo cáo y tế lao động.

2. Lĩnh vực môi trường

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Hợp đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại.

- Báo cáo chương trình giám sát định kỳ.

- Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt.

- Kiểm tra việc nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, chứng từ kê khai nộp phí BVMT đối với nước thải; đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại; kết quả báo cáo hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; việc vận hành các công trình xử lý chất thải (lấy mẫu chất thải nếu có).

3. Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy (PCCC):

- Kiểm tra thực tế các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở tại Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Kiểm tra Hồ sơ thiết kế và thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Kiểm tra hồ sơ quản lý hoạt động PCCC&CNCH; việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kế về công tác PCCC&CNCH theo Điều 3,4,5 Thông tư số 66/2014/TT-BCA và Điều 9 Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018.

- Kiểm tra Hồ sơ lập, thực tập phương án chữa cháy và CNCH theo Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và Điều 9 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017.

- Kiểm tra việc thành lập và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở; việc huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về PCCC&CNCH theo Điêdu 15,16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 và Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017.

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018.

- Kiểm tra việc trang bị, bảo dưỡng, phương tiện PCCC theo quy định tại TCVN 3890:2009, Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014, Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014.

- Kiểm  tra thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống thu lôi chống sét theo quy định tại TCVN 9385:2012.

4. Lĩnh vực an ninh, trật tự:

- Kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, an toàn doanh nghiệp, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp (được quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ), cụ thể:

+ Chỉ đạo lực lượng bảo vệ xây dựng, tổ chức, kiểm tra thực hiện kế hoạch, nội quy bảo vệ doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ.

+ Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của lực lượng bảo vệ.
+ Phối hợp với cơ quan Công an tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ. 
5. Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm (đối với những doanh nghiệp có bếp ăn tập thể):

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với người nấu ăn.

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe.

- Sổ kiểm thực 3 bước và sổ lưu mẫu thức ăn.

- Hợp đồng nấu ăn, hợp đồng cung cấp nguyên liệu.

- Điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở nấu ăn (nếu có).

6. Lĩnh vực thuế

- Đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan trực tiếp đối với từng doanh nghiệp. 
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